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I Đại học chính quy

1 Quản lý giáo dục K38/2016 94 83 4 76

2 Giáo dục Mầm non K38/2016 157 141 43 98

3 Giáo dục Tiểu học K38/2016 135 118 17 99

4 Giáo dục Đặc biệt K38/2016 52 49 4 45

5 Giáo dục Chính trị K38/2016 117 96 9 86

6 Giáo dục Thể chất K38/2016 140 103 17 86

7 Giáo dục Quốc phòng - An ninh K38/2016 61 54 11 43

8 Sư phạm Toán học K38/2016 116 81 3 10 65

9 Sư phạm Tin học K38/2016 100 73 5 65

10 Sư phạm Vật lý K38/2016 131 132 30 100

11 Sư phạm Hoá học K38/2016 96 93 1 17 69

12 Sư phạm Sinh học K38/2016 122 78 1 4 69

13 Sư phạm Ngữ văn K38/2016 167 170 18 151

14 Sư phạm Lịch sử K38/2016 124 117 15 101

15 Sư phạm Địa lý K38/2016 146 121 6 111

16 Sư phạm Tiếng Anh K38/2016 138 125 28 91

17 Sư phạm Song ngữ Nga - Anh K37/2016 46 13 3 9

18 Sư phạm Tiếng Pháp K38/2016 42 13 1 12

19 Sư phạm Tiếng Trung Quốc K38/2016 17 8 1 7

20 Hoá học K38/2016 82 40 2 36

21 Vật lý học K38/2016 116 74 9 63

22 Việt Nam học K38/2016 110 76 5 69

23 Văn học K38/2016 84 72 4 64

24 Ngôn ngữ Anh K38/2016 143 112 8 104

25 Ngôn ngữ Nga - Anh K37/2016 32 2 2

26 Ngôn ngữ Pháp K38/2016 81 29 5 24

27 Ngôn ngữ Trung Quốc K38/2016 135 93 1 29 63

28 Ngôn ngữ Nhật K38/2016 158 108 13 91

29 Tâm lý học K38/2016 112 83 17 66

30 Công nghệ thông tin K38/2016 136 70 1 8 58

31 Quốc tế học K38/2016 111 64 10 54
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a Chương trình thạc sĩ

1 Toán giải tích
25(2014-2016) 8 8

0 8 0
100%

2 Đại số và lí thuyết số
25(2014-2016) 8 17

1 14 2
100%

3 Hình học và tôpô
25(2014-2016) 5 8

0 8 0
100%

4 LL&PPDH BM Toán
25(2014-2016) 27 7

0 2 5
100%

5 Vật lí nguyên tử
25(2014-2016) 10 7

1 4 2
100%

6 LL&PPDH BM Vật lí
25(2014-2016) 21 11

1 10 0
100%

7 LL&PPDH BM Hoá học
25(2014-2016) 25 21

0 3 17
100%

8 Hóa vô cơ
25(2014-2016) 4 6

4 2
100%

9 Hóa hữu cơ
25(2014-2016) 7 100%

10 Sinh thái học
25(2014-2016) 16 100%

11 Khoa học máy tính
25(2014-2016) 14 100%

12 Văn học Việt Nam
25(2014-2016) 21 10

8 2
100%

13 Văn học nước ngoài
25(2014-2016) 2 100%

14 Lí luận văn học
25(2014-2016) 6 3

3 0
100%

15 Ngôn ngữ học
25(2014-2016) 3 3

1 2
100%

16 Lịch sử Việt Nam
25(2014-2016) 12 7

4 3
100%

17 Lịch sử thế giới
25(2014-2016) 0 100%

18 Địa lí học
25(2014-2016) 25 19

2 14 3
100%

19 Tâm lí học
25(2014-2016) 21 11

6 5
100%

20 Quản lí giáo dục
25(2014-2016) 86 10

4 6
100%

21 Giáo dục học
25(2014-2016) 6 100%

22 Giáo dục học (GD mầm non)
25(2014-2016) 27 15

0 14
100%

23 Giáo dục học (GD tiểu học)
25(2014-2016) 22 7

4 3
100%

24 LL&PPDH BM tiếng Pháp
25(2014-2016) 6 2

0 2
100%

b Chương trình tiến sĩ

1 Toán giải tích 2016 2 1 100%

2 Văn học Việt Nam 2016 4 2 100%

3 Ngôn ngữ học 2016 1 1 100%

4 Hình học và tôpô 2016 0 0 100%

5

Lí luận và phương pháp dạy 

học bộ môn Toán

2016 1 2 100%

6 Lịch sử Việt Nam 2016 2 0 100%

7 Địa lí học 2016 4 1 100%

8 Quản lí giáo dục 2016 16 4 100%

9 Tâm lý học 100%

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017
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